
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: CÔNG NGHỆ 6

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1: Thực phẩm và dinh dưỡng

	Biết được vai trò của chất xơ đối vối cơ thể.
Nắm được vai trò của chất đạm đối với trẻ.
	Trình bày được chức năng của các chất dinh dưỡng.
Hiểu được cá thuộc nhóm thực phẩm nào. Hiểu được tác hại của việc thừa chất đạm.
	Vận dụng những kiến thức giải thích tại sao cần phải thay đổi món ăn trong các bữa ăn.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2 câu
1.0đ
10%
	
	2 câu
1.0đ
10%
	1 câu
2.0đ
20%
	
	1 câu
2.0đ
20%
	
	
	6 câu
6.0đ
60%

	Chủ đề 2: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
	Biết được các phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt.
Nắm được khái niệm nhiễm độc thực phẩm.
Nắm được quy trình chế biến các món ăn.
Nắm được các phương pháp làm chín thực phẩm trong nước.
Biết được các cách nấu cơm.
Nắm được yêu cầu trong chế biến món rau muốn trộn.
	
	
	Liên hệ thực tế trong gia đình của mình nêu được khi chọn mua thực phẩm cần đảm bảo và cân bằng dinh dưỡng tránh ngộ độc thực phẩm.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	6 câu
3.0đ
30%
	
	
	
	
	
	
	1 câu
1.0đ
10%
	7 câu
4.0đ
40%

	TS câu
TS điểm
Tỉ lệ
	8 câu
4.0đ
40%
	3 câu
3.0đ
30%
	1 câu
2.0đ
20%
	1 câu
1.0đ
10%
	13 câu
10đ
100%






BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Biết được các phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt.
Câu 2. Nắm được khái niệm nhiễm độc thực phẩm.
Câu 3. Hiểu được cá thuộc nhóm thực phẩm nào.
Câu 4. Hiểu được tác hại của việc thừa chất đạm.
Câu 5. Nắm được quy trình chế biến các món ăn.
Câu 6. Nắm được các phương pháp làm chín thực phẩm trong nước.
Câu 7.  Biết được vai trò của chất xơ đối vối cơ thể.
Câu 8. Hiểu được vai trò của chất đạm đối với trẻ.
Câu 9. Biết được cách nầu cơm.
Câu 10. Nắm được yêu cầu trong chế biến món rau muốn trộn.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Trình bày được chức năng của các chất dinh dưỡng.
Câu 2. Liên hệ thực tế trong gia đình của mình khi chọn mua thực phẩm cần đảm bảo và cân bằng dinh dưỡng tránh ngộ độc thực phẩm.
Câu 3. Vận dụng những kiến thức giải thích tại sao cần phải thay đổi món ăn trong các bữa ăn.





























	
PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 -2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: CÔNG NGHỆ 6

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(5.0đ) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1. Phương pháp nào sau đây thuộc loại phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt?
A. Xào.		B. Muối chua.		C. Kho.		D. Nướng.
Câu 2. Nhiễm độc thực phẩm là:
A. Sự xâm nhập của các chất hóa học vào thực phẩm.
B. Sự xâm nhập của các vi khuẩn vào thực phẩm.
C. Sự xâm nhập của các chất độc vào thực phẩm.
D. Sự xâm nhập của các sự độc hại vào thực phẩm.
Câu 3. Cá thuộc nhóm thực phẩm:
A. Giàu chất đạm.					B. Giàu chất béo.		
C. Giàu đường bột.					D. Giàu vitamin và khoáng chất.
Câu 4. Nếu ăn thừa chất đạm:
A. Làm cơ thể gầy yếu.				B. Cơ thể khoẻ mạnh.
C. Ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.			D. Bệnh béo phì, huyết áp cao, tim mạch.
Câu 5. Chế biến món ăn bao gồm các giai đoạn:
A. Bày các món ăn.
B. Sơ chế thực phẩm, chế biến, trình bày các món ăn.
C. Sơ chế thực phẩm và trình bày các món ăn.
D. Làm chín thực phẩm và bày món ra đĩa.
Câu 6. Các phương pháp làm chín thực phẩm trong nước là:
A. Luộc, nấu, kho.	B. Rang, rán, hấp.		C. Rang, rán, xào.	D. Luộc, nấu, hấp.
Câu 7. Vai trò của chất xơ đối với cơ thể:
A. Ngăn ngừa bệnh táo bón, làm mềm chất thải để dễ thải ra khỏi cơ thể.
B. Nguồn cung cấp vitamin.
C. Nguồn cung cấp năng lượng.
D. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng.
Câu 8. Nếu cơ thể thiếu chất đạm trầm trọng sẽ làm cho trẻ em:
A. Dễ bị đói mệt.					B. Thiếu năng lượng.
C. Phát triển nhanh.					D. Suy dinh dưỡng, dễ mắc bệnh.
Câu 9. Nấu cơm là làm chín thực phẩm trong môi trường:
A. Nước.		B. Chất béo.			C. Hơi nước.		D. Nước hoặc hơi nước.
Câu 10. Yêu cầu kỹ thuật trong cách nhặt rau muống làm món trộn:
A. Để dài.
B. Nhặt bỏ cọng, lá già, cắt khúc dài 15 cm, chẻ nhỏ, ngâm nước.
C. Chỉ cần rửa sạch.
D. Rửa sạch và thái nhỏ.
B. PHẦN TỰ LUẬN:(5.0đ)
Câu 1 (2.0đ). Trình bày chức năng của các chất dinh dưỡng: Chất đạm, chất béo, chất đường bột đối với cơ thể.
Câu 2 (1.0đ). Em hãy liên hệ những công việc thường làm ở gia đình em khi chọn mua thực phẩm để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng và phòng tránh ngộ độc thực phẩm.


[bookmark: _GoBack]Câu 3 (2.0đ). Tại sao cần phải thay đổi món ăn trong các bữa ăn? Cách thay thế thức ăn lẫn nhau là gì? 

--------------HẾT-------------
*Lưu ý: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.   













































KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: CÔNG NGHỆ 6
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(5.0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0.5  điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	A
	D
	D
	B



B. PHẦN TỰ LUẬN: (5.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 2 điểm)
	Chức năng của chất dinh dưỡng: chất đạm, chất béo, chất đường bột là:
- Chất đạm:
+ Giúp cơ thể phát triển tốt, tái tạo các tế bào chết.
+ Tăng khả năng đề kháng và cung cấp năng lượng cho cơ thể.
- Chất béo:
+ Cung cấp năng lượng, tích trữ dưới da ở dạng một lớp mỡ và bảo vệ cơ thể.
+ Chuyển hóa một số vitamin cần thiết cho cơ thể.
- Đường bột:
+ Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể.
+ Chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng khác.
	

1.0đ





1.0đ

	Câu 2
( 1 điểm)
	Những công việc thường làm ở gia đình em khi chọn mua thực phẩm để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng và phòng tránh ngộ độc thực phẩm:
+ Để ý hạn sử dụng.
+ Mua thực phẩm tươi sống.
+ Khi mua về phải bảo quản cẩn thận và đúng cách.
+ Tránh để đồ ăn lẫn lộn.
	

0.25đ
0.25đ 0.25đ
0.25đ

	
Câu 3
( 2 điểm)
	- Sự thay đổi món ăn hằng ngày giúp cho bữa ăn thêm đa dạng hơn. Ngoài việc tạo cho chúng ta có cảm giác ngon miệng, việc thay đổi món ăn hằng ngày sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, trong đó có các nguyên tố vi lượng, vitamin,... và hàm lượng axit amin. 
- Nên ăn nhiều rau, củ, quả, phối hợp nhiều loại thực phẩm đa dạng thay đổi trong các bữa ăn thường ngày để đảm bảo cân bằng chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ thể....
	1.0đ




1.0đ





DUYỆT CỦA BGH 	TỔ CHUYÊN MÔN           NGƯỜI RA ĐỀ
	

	         Phan Thị Bích Triều 


